TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM
	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	PHƯỜNG
	SỐ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM/SẢN PHẨM
	NGÀY 
ĐĂNG TẢI 
THÔNG TIN
	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	A. 
	NĂM 2018

	01
	Hộ kinh doanh

Tâm Phúc Minh
	Số 68, phố Lê Duẩn
	Cửa Nam
	1. Số 003/TAM/2008 –Sản phẩm cá hồi xông khói
	25/9/2018
	

	02
	Hộ kinh doanh Thủy Hùng - Cơ sở sản xuất giò chả Ước Lễ


	Số 599, đường Hồng Hà
	Chương Dương


	1. 01 Giò bò/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
2. 02 Nem chua/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
3. 03 Chả bò/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
4. 04 Giò lụa/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
5. 05 Chả heo/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
6. 06 Giò tai/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
7. 07 Giò gà/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
8. 08 Chả cốm/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
9.09 Chả quế/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /10/07/2018
	11/12/2018
	

	B.
	NĂM 2019

	01
	Cơ sở sản xuất giò chả “Hương Trà”
	Số 30A, ngõ 23 Bạch Đằng
	Chương Dương
	1. 01 Bò viên – Cơ sở sản xuất giò chả Hương Trà 08/7/2019

2. 02 Chả sụn – Cơ sở sản xuất giò chả Hương Trà 08/7/2019

3. 03 Chả cốm – Cơ sở sản xuất giò chả Hương Trà 08/7/2019
	30/7/2019
	

	02
	Hộ kinh doanh

 Kim Lai
	Số 99 Hàng Buồm
	Hàng Buồm
	1. 01/Arabica/Kim Lai

2. 02/Maka/Kim Lai
	31/7/2019
	

	03
	Hộ kinh doanh

 Kim Lai
	Số 99 Hàng Buồm
	Hàng Buồm
	01. 03/Robusta/Kim Lai

02. 04/Blue Legend/Kim Lai

03. 05/Traditional/Kim Lai
	28/8/2019
	

	04
	Hộ kinh doanh Trứng gia cầm sạch “Hùng Thủy”
	Số 37 phố Đường Thành
	Cửa Đông
	01. 01/BTCB/2019 (Trứng gà tươi)

02. 02/BTCB/2019 (Trứng vịt muối)

03. 03/BTCB/2019 (Trứng gà ta tươi)

04. 04/BTCB/2019 (Trứng vịt tươi)

05. 05/BTCB/2019 (Trứng cút tươi)
	03/9/2019
	

	05
	Hộ kinh doanh

 Kim Lai
	Số 99 Hàng Buồm
	Hàng Buồm
	01. Kim Lai 06 (Espresso)

02. Kim Lai 07 (Culi)

03. Kim Lai 08 (Special) 
	07/11/2019
	

	06
	Hộ kinh doanh Tuấn Thị Như Hoa
	Số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật
	Đồng Xuân
	01. 01 Thịt bò khô/Tuấn Thị Như Hoa/2019
	17/12/2019
	

	C.
	
NĂM 2020

	01.
	Hộ kinh doanh Thịnh Thoa
	Số 18 ngõ 93, phố Lý Nam Đế 
	Cửa Đông
	01. 01 Lòng đỏ trứng vịt muối/Hộ kinh doanh Thịnh Thoa
	05/02/2020
	

	02
	Hộ kinh doanh

Nguyễn Văn Cừ
	Số 17, ngõ 955, đường Hồng Hà 
	Chương Dương
	01. 01 PATE/NGUYỄN VĂN CỪ/2020
	31/3/2020
	

	03
	Hộ kinh doanh Thủy Hùng - Cơ sở sản xuất giò chả Ước Lễ


	Số 599, đường Hồng Hà

	Chương Dương


	1. 01 Chả heo mỡ/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020
2. 02 Nem chua/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /3/09/2020
3. 03 Chả bò/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020
4. 04 Giò lụa/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /3/09/2020
5. 05 Chả heo/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020
6. 06 Giò tai/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /3/09/2020
7. 07 Giò gà/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ 03/09/2020
8. 08 Chả cốm/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020   
9.09 Chả quế/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020

10.10 Giò bò/Thủy Hùng - Cơ sở SX Giò chả Ước Lễ /03/09/2020
	04/9/2020
	

	D.
	
NĂM 2021

	01
	Cơ sở sản xuất Minh Linh
	Số 28 phố Hàng Khoai
	Đồng Xuân
	01. 01 hạt vừng (mè)/cơ sở sản xuất Minh Linh
02. 02 Đậu xanh/cơ sở sản xuất Minh Linh

03. 03 Hạt tiêu khô/cơ sở sản xuất Minh Linh

04. 04 Nấm hương/cơ sở sản xuất Minh Linh

05. 05 Mộc nhĩ/cơ sở sản xuất Minh Linh

06. 06 Hoa hồi/cơ sở sản xuất Minh Linh

07. 07 Quế chi/cơ sở sản xuất Minh Linh
	09/02/2021
	


